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	                                          VỆ SĨ CỦA RỪNG XANH
   Đại bàng ở Trường Sơn có hai loại phổ biến: loại lông đen, mỏ vàng , chân đỏ và loại lông màu xanh cánh trả, mỏ đỏ, chân vàng.

  Mỗi con đại bàng khi vỗ cánh bay lên cao nhìn giống như một chiếc tàu lượn. Nó có sải cánh rất vĩ đại, dài tới ba mét. Và cũng phải nhờ sải cánh như vậy, nó mới có thể bốc được thân mình nặng gần tới ba chục cân lên bầu trời cao.

  Cánh đại bàng rất khỏe, bộ xương cánh tròn dài như ống sáo và trong như thủy tinh. Lông cánh đại bàng dài tới bốn mươi phân , rất cứng. Và đôi chân giống như đôi móc hàng của cần cẩu , những móng vuốt nhọn của nó có thể cào bong gỗ như ta tước lạt giang vậy.

  Cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo nên luồng gió phát ra những tiếng kêu vi vút, vi vút. Anh chiến sĩ đã gọi đó là dàn nhạc giao hưởng trên bầu trời. Mặt dù có sức khỏe và được các loài chim nghiêng mình cúi chào nhưng đại bàng không cậy vào sức khỏe của mình để bắt nạt các giống chim khác.

Hình ảnh chim đại bàng trở thành biểu tượng của lòng khác khao tự do và tinh thần dũng cảm, đức tính hiền lành của người dân miền núi. 

                                                                                           Theo Thiên Lương 


Đọc thầm đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: ( 6 điểm)

Câu 1.Loài chim đại bàng được nói đến trong bài văn sống ở đâu? 
          A.  Ở Trường Sơn
B.  Ở miền núi 

C.  Ở trên bầu trời  

D.  Ở trên biển          

Câu 2. Viết vào ô trống Đúng(Đ) hoặc Sai( S) sau mỗi ý nêu dưới đây:
           A. Ở Trường Sơn có loài đại bàng lông màu xanh cánh trả,mỏ đỏ, chân vàng. 

B. Một con đại bàng nặng khoảng gần ba chục cân.

C. Đôi cánh đại bàng khoẻ như đôi móc hàng của cần cẩu.

D. Đại bàng luôn cậy sức khỏe của mình để bắt nạt các giống chim khác.

Câu 3: Viết 2 câu theo mẫu “Ai làm gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4. Mỗi con đại bàng vỗ cánh bay lên cao nhìn giống như cái gì? 
A Như ống sáo

B. Như một chiếc tàu lượn

C. Như móc hàng cần cẩu

D. Như biểu tượng của lòng khao khát tự do

Câu 5: Tìm trong bài đọc câu văn có hình ảnh so sánh rồi viết lại câu đó 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Vì sao đại bàng được coi là biểu tượng của đức tính hiền lành của người dân miền núi hiền lành? 
    A.  Vì đại bàng rất khỏe.

     B.  Vì đại bàng sống ở trên núi cao giống người dân miền núi.

     C.   Vì đại bàng là vua của các loài chim ở trên núi cao.

    D.  Vì đại bàng không cậy khỏe để bắt nạt các loài chim khác

Câu 7: Đặt dấu phẩy trong các câu sau: 
       Mùa nắng đất nẻ chân chim nền nhà cũng rạn nứt. Cây bình bát cây bần cũng phải quây quần thành chòm thành rặng.
Câu 8: Hãy viết 1- 2 câu nói điều em thích về chim đại bàng.   
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
	PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JÚT
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I LỚP 3

MÔN TIẾNG VIỆT

Năm học 2020 – 2021

Thời gian 60 phút


Họ và tên: ……………………………………

Lớp 3A…

	Điểm chung
	Nhận xét của giáo viên

	
	………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………


II. Kiểm tra viết: 

1. Chính tả:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Tập làm văn:  Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu kể về một người hàng xóm mà em quý mến.

Gợi ý:

1. Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi ?

2. Người đó làm nghề gì?

3. Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào?
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A. ĐỌC. ( 10 điểm )
 I. ĐỌC THÀNH TIẾNG.  ( 4điểm)
       
Cho học sinh  bốc thăm và đọc một đoạn văn, thơ khoảng ....... tiếng/phút từ các bài tập đọc do giáo viên chuẩn bị. Sau đó HS trả lời 1 câu hỏi (do giáo viên nêu) về nội dung đoạn học sinh được đọc.

Cô gái đẹp và hạt gạo
     Ngày xưa, ở một làng Ê - đê có cô Hơ - bia xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm, Hơ - bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi:

      - Cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẻ chúng tôi thế?

Hơ - bia giận dữ quát:

      - Tôi đẹp là nhờ công mẹ công cha chớ đâu thèm nhờ đến các người.

      Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ - bia ân hận lắm. Không có cái ăn, Hơ - bia phải đi đào củ, trồng bắp từ mùa này sang mùa khác, da đen sạm.

       Thấy Hơ - bia đã nhận ra lỗi của mình và biết chăm làm, thóc gạo lại rủ nhau kéo về. Từ đó, Hơ - bia càng biết quý thóc gạo, càng chăm làm và xinh đẹp hơn xưa.

Theo Truyện cổ Ê - đê

Câu 1: Hơ- bia là một cô gái như thế nào?

Câu 2: Thóc gạo bỏ Hơ - bia đi lúc nào?

Câu 3: Vì sao thóc gạo bỏ Hơ - bia để đi vào rừng?

Câu 4: Vì sao thóc gạo lại rủ nhau về với Hơ - bia?

Cha tôi
      Mẹ tôi mất từ lúc tôi lên hai. Cha nuôi tôi từ thuở ấy. Người dùng xe xích lô để kiếm sống. Đấy cũng là chiếc nôi đưa tôi đi khắp nẻo đường thành phố. Tôi lớn lên trong sự nhọc nhằn thức khuya dậy sớm, nai lưng đạp xích lô của cha.

      Hằng ngày, cha phải thay phần việc của mẹ: lo từng mớ rau, quả cà và cả việc vá may.

Sáng nào cũng vậy, cha dậy rất sớm để đưa, đón khách. Nhiều hôm hàng phố đã cơm nước xong, ngồi xem ti vi, cha mới đạp xe về nhà.

      Cha rất quý chiếc xích lô. Cha bảo nó đã nuôi sống cả nhà mình.

Theo Từ Nguyên Tĩnh
Câu 1: Để nuôi sống gia đình, người bố đã làm gì?
Câu 2: Vì sao người bố rất quý chiếc xích lô?
Nhà Chích và Bồ Nâu

Trên cây ngái sau vườn nhà tôi, vợ chồng Chích nuôi bốn chú Chích con và hai con Bồ Nâu. Ngày ngày, vợ chồng Chích như con thoi tha mồi về mớm cho lũ con.
         Lũ chim non lớn dần. Bốn chú chim Chích tập bay chuyền trên cây ngái, quấn quýt theo sau cha mẹ. Hai con Bồ Nâu đứng bên mép tổ, đập cánh rỉa lông, nhìn ra phía chân trời xa tít. Rồi đột nhiên chúng bay vọt lên, phóng đi giữa nắng. Vợ chồng Chích hoảng hốt bay theo hai con Bồ Nâu một quãng, rồi thảng thốt quay về.
         Dưới bóng lá cây ngái xanh mát, cả nhà Chích ríu ran.
                                               (Vũ Tú Nam)
              Câu hỏi 1: Ngày ngày, vợ chồng Chích tha mồi về làm gì?.

Chim sẻ
       Trong khu vườn nọ có các bạn Kiến, Ong, Bướm, Chuồn Chuồn, Chim Sâu chơi với nhau rất thân. Sẻ cũng sống ở đó nhưng nó tự cho mình là thông minh, tài giỏi, hiểu biết hơn cả nên không muốn làm bạn với ai trong vườn mà chỉ kết bạn với Quạ.

      Một hôm, đôi bạn đang đứng ở cây đa đầu làng thì bỗng một viên đạn bay trúng đầu Sẻ. Sẻ hoảng hốt kêu la đau đớn. Sợ quá, Quạ vội bay đi mất. Cố gắng lắm Sẻ mới bay về đến nhà. Chuồn Chuồn bay qua nhìn thấy Sẻ bị thương nằm bất tỉnh. Chuồn Chuồn gọi Ong, Bướm bay đi tìm thuốc chữa vết thương còn Kiến và Chim Sâu đi tìm thức ăn cho Sẻ.

       Khi tỉnh dậy, Sẻ ngạc nhiên thấy bên cạnh mình không phải là Quạ mà là các bạn quen thuộc trong vườn. Sẻ xấu hổ nói lời xin lỗi và cảm ơn các bạn.

Theo: Nguyễn Tấn Phát
Câu 1: Sẻ đã kết bạn với ai?
Câu 2: Vì sao Sẻ không muốn kết bạn với ai trong vườn mà chỉ làm bạn với Quạ?
Câu 3: Khi Sẻ bị thương, ai đã giúp đỡ Sẻ?
Đọc thầm đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: (6 điểm)
	VỆ SĨ CỦA RỪNG XANH
   Đại bàng ở Trường Sơn có hai loại phổ biến: loại lông đen, mỏ vàng , chân đỏ và loại lông màu xanh cánh trả, mỏ đỏ, chân vàng.

  Mỗi con đại bàng khi vỗ cánh bay lên cao nhìn giống như một chiếc tàu lượn. Nó có sải cánh rất vĩ đại, dài tới ba mét. Và cũng phải nhờ sải cánh như vậy, nó mới có thể bốc được thân mình nặng gần tới ba chục cân lên bầu trời cao.

  Cánh đại bàng rất khỏe, bộ xương cánh tròn dài như ống sáo và trong như thủy tinh. Lông cánh đại bàng dài tới bốn mươi phân , rất cứng. Và đôi chân giống như đôi móc hàng của cần cẩu , những móng vuốt nhọn của nó có thể cào bong gỗ như ta tước lạt giang vậy.

  Cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo nên luồng gió phát ra những tiếng kêu vi vút, vi vút. Anh chiến sĩ đã gọi đó là dàn nhạc giao hưởng trên bầu trời. Mặt dù có sức khỏe và được các loài chim nghiêng mình cúi chào nhưng đại bàng không cậy vào sức khỏe của mình để bắt nạt các giống chim khác.

Hình ảnh chim đại bàng trở thành biểu tượng của lòng khác khao tự do và tinh thần dũng cảm, đức tính hiền lành của người dân miền núi. 

                                                                                           Theo Thiên Lương 


Câu 1.( 0,5 điểm) Loài chim đại bàng được nói đến trong bài văn sống ở đâu? (M1)
          A.  Ở Trường Sơn
B.  Ở miền núi 

C.  Ở trên bầu trời  

D.  Ở trên biển          

Câu 2. ( 0,5 điểm) Viết vào ô trống Đúng(Đ) hoặc Sai( S) sau mỗi ý nêu dưới đây: (M1)
           A. Ở Trường Sơn có loài đại bàng lông màu xanh cánh trả,mỏ đỏ, chân vàng. 

B. Một con đại bàng nặng khoảng gần ba chục cân.

C. Đôi cánh đại bàng khoẻ như đôi móc hàng của cần cẩu.

D. Đại bàng luôn cậy sức khỏe của mình để bắt nạt các giống chim khác.

Câu 3: ( 1điểm)Viết 2 câu theo mẫu “Ai làm gì?”   (M1)
Câu 4. ( 0,5 điểm) Mỗi con đại bàng vỗ cánh bay lên cao nhìn giống như cái gì? (M2)
A Như ống sáo

B. Như một chiếc tàu lượn

C. Như móc hàng cần cẩu

D. Như biểu tượng của lòng khao khát tự do

Câu 5:(1điểm) Tìm trong bài đọc câu văn có hình ảnh so sánh rồi viết lại câu đó  (M2)
Câu 6: (0.5điểm) Vì sao đại bàng được coi là biểu tượng của đức tính hiền lành của người dân miền núi hiền lành? (M3)
    A.  Vì đại bàng rất khỏe.

     B.  Vì đại bàng sống ở trên núi cao giống người dân miền núi.

     C.   Vì đại bàng là vua của các loài chim ở trên núi cao.

    D.  Vì đại bàng không cậy khỏe để bắt nạt các loài chim khác

Câu 7: ( 1điểm) Đặt dấu phẩy trong các câu sau: (M3)
       Mùa nắng đất nẻ chân chim nền nhà cũng rạn nứt. Cây bình bát cây bần cũng phải quây quần thành chòm thành rặng.
Câu 8: (1điểm) Hãy viết 1- 2 câu nói điều em thích về chim đại bàng.   (M4)        
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Bài kiểm tra cuối kì I
Năm học: 2020- 2021
Môn Tiếng Việt (Đọc hiểu) – Lớp 3
Đọc thầm và làm bài tập: 6 điểm

Câu 1: ( 0.5điểm)  A
Câu 2: (0.5điểm) Khoanh đúng 2 đến 4 ý đạt 0,5 điểm , từ 0 đến 1 ý đạt 0 điểm
                         a.Đ            b. Đ            c. S            d. S

 Câu 3:  Viết đúng mỗi câu đạt (0,5điểm)  .
Câu 4: ( 0,5 điểm) B
Câu 5 : (1 điểm)Viết đúng 1 câu đạt 0,5 điểm  :
            Mỗi con đại bàng khi vỗ cánh bay lên cao nhìn như một chiếc tàu lượn.

           Cánh đại bàng rất khỏe, bộ xương cánh tròn dài như ống sáo và trong như thủy tinh.

Câu 6: ( 0.5điểm)    D 
Câu 7: ( 1điểm) Đặt đúng mỗi dấu phẩy được 0.25 điểm.
         Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Cây bình bát, cây bần  cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng.

 Câu 8: Viết đúng mỗi câu đạt 0,25điểm
Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ I 

Năm học: 2020-2021
Môn: Tiếng Việt (Viết) – Lớp 3

Thời gian: 40 phút

I.Chính tả (4 điểm):

GV đọc cho học sinh nghe – viết chính tả:

	                                               Cảnh Hồ Gươm 
        Với người Hà Nội, Hồ Gươm là một mảnh tâm hồn của mình. Ta không thể nào quên được ngọn gió xanh cứ baylên từ mặt hồ lồng lộng. Ta cũng không thể nào quên những đám mây đầy lòng hồ và lòng hồ đã biến thành một khoảng trời xanh biếc.... Những ngày mùa thu, nước Hồ Gươm đầy ắp. Những ngày hè gió lộng,tưởng như gió lặn trong lòng hồ, chiều đến gió mới cất cánh bay.

                                                                           Theo Băng Sơn



II. Tập làm văn (6 điểm):
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu kể về một người hàng xóm mà em quý mến.

Gợi ý:

· Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi ?

· Người đó làm nghề gì?

- Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào?

-Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào? 
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Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Năm học 2020– 2021 Môn: Tiếng Việt (Viết) – Lớp 3

KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm )
I. Chính tả nghe - viết (4 đ)
	- Tốc độ đạt yêu cầu
	1 điểm 

	- Chữ viết rõ ràng, viết đúng  kiểu chữ, cỡ chữ hoặc sai không quá 5 lỗi - Sai 6-7 lỗi 

- Sai từ 8 lỗi trở lên 
	1 điểm

0.5 điểm
0 điểm

	- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) :
-  Mắc từ 6-7 lỗi                                           

- Mắc từ 8 lỗi trở lên                                   
	 1 điểm
 0,5 điểm
 0 điểm

	- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp. 

- Trình bày đúng quy định, bài viết còn tẩy xóa nhiều.
- Trình bày sai quy định, tẩy xóa nhiều.
	1 điểm

0.5 điểm

0 điểm


II. Tập làm văn ( 6 đ)
1- Nội dung: 3 điểm


HS viết được đoạn văn gồm các ý theo yêu cầu nêu trong đề bài. Thiếu mỗi ý trừ 0.5 điểm.
2- Kĩ năng: 3 điểm


- Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

- Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1điểm
- Có sự sáng tạo: 1 điểm ( có ý riêng độc đáo hoặc có dùng  từ  gợi tả hình ảnh, âm thanh hoặc câu văn có cảm xúc).
Cư Bao, ngày 12 tháng 12 năm 2020
KT DUYỆT
                                                               GV ra đề

Đinh Thị Mai Huề
                                                               Đinh Thị Thêm
